*** Tóm tắt kiến thức lý thuyết KT HKI VẬT LÍ 7

1. Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng:
- Mắt ta nhận biết( nhìn thấy) được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
- Mắt ta nhận biết( nhìn thấy) một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
- VD: mắt ta nhìn thấy bông hoa có màu đỏ vì có ánh sáng màu đỏ từ bông hoa truyền vào mắt ta,…
- Nguồn sáng: là vật tự nó phát ra ánh sáng. VD: , mặt trời, đom đóm…
- Vật sáng: gồm nguồn sáng và vật hắt lại ánh sáng. VD: vỏ chai dưới trời nắng, nến, ngọn lửa,
2. Sự truyền ánh sáng:
- Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
-  Tia sáng là đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.
- Có 3 loại chùm sáng:
+ Chùm sáng song song: là chùm sáng  gồm các tia sáng không giao nhau khi truyền đi
[image: https://o.rada.vn/data/image/2019/11/28/de-thi-hoc-ki-1-12.png]
+ Chùm sáng hội tụ: là chùm sáng có các tia sáng tiến lại gần nhau khi truyền đi
[image: https://o.rada.vn/data/image/2019/11/28/de-thi-hoc-ki-1-12-1.jpg]
+ Chùm sáng phân kỳ: là chùm sáng có các tia sáng ra xa nhau khi truyền đi
[image: https://o.rada.vn/data/image/2019/11/28/de-thi-hoc-ki-1-12-2.jpg]
3. Định luật phản xạ ánh sáng:
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
Góc phản xạ bằng góc tới( i = i’).
[image: https://o.rada.vn/data/image/2019/11/28/de-thi-hoc-ki-1-12-3.jpg]
SI : tia tới
IR : tia phản xạ
IN pháp tuyến   , i:   góc tới  , í : góc phản xạ


4. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
- Tính chất:
+ Ảnh ảo (không hứng được trên màn chắn.)
+ Ảnh cao bằng vật.
+ Khoảng cách từ  vật đến gương bằng khoảng cách từ  ảnh  đến gương 
***Ứng dụng  làm gương soi
, 5. Gương cầu lồi:
- Tính chất:
+ Ảnh ảo( không hứng được trên màn chắn.)
+ Ảnh nhỏ hơn vật.
- Ứng dụng gương cầu lồi trong cuộc sống: kính chiếu hậu trong xe ô tô, đặt ở những khúc quanh, đoạn đường đèo, đường bị che khuất,…
- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
6. Gương cầu lõm:
- Tính chất:
+ Ảnh ảo,( không hứng được trên màn chắn.)
+ Ảnh lớn hơn vật.
- Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm: ***Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm 
***Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
- Ứng dụng gương cầu lõm trong cuộc sống: chụp đèn, đun nấu thức ăn, dụng cụ khám răng của nha sĩ,…
SO SÁNH ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU 3 GƯƠNG ĐÃ HỌC
***Giống nhau : Ảnh ảo,( không hứng được trên màn chắn.)
***khác nhau
++Gương phẵng : Ảnh bằng Vật
++Gương cầu lồi : Ảnh nhỏ hơn vật
++Gương cầu lõm : Ảnh lớn hơn vật
7. Nguồn âm:
- Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. VD: đàn, trống, chuông,…
- Các vật phát ra âm đều dao động. VD: + Đàn: dây đàn dao động
+ Trống: mặt trống dao động
+ Chuông: thành chuông dao động.
+ Sáo: cột khí trong ống sáo dao động.
8. Độ cao của âm:
- Tần số là số dao động trong 1 giây. Đơn vị tần số là héc – kí hiệu Hz
- Dao động nhanh, tần số dao động lớn, âm phát ra càng cao( càng bổng).
- Dao động chậm, tần số dao động nhỏ, âm phát ra càng thấp( càng trầm).
- Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng 20Hz đến 20 000Hz
9. Độ to của âm:
- Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.
- Dao động mạnh, Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.
- Dao động yếu, Biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra nhỏ
- Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben(dB).Ngưỡng đau (120 _ 130 dB)
10. Môi trường truyền âm:
- Âm truyền được qua những môi trường rắn, lỏng, khí. Không thể truyền được qua môi trường chân không.
- Vận tốc truyền âm trong chất rắn > trong chất lỏng > trong chất khí.
11. Phản xạ âm – tiếng vang:
- Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt chắn.
- Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/ 15 giây.
- Vật phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém): là những vật cứng có bề mặt nhẵn. VD: mặt gương, mặt đá hoa, tường gạch,…
- Vật phản xạ âm kém( hấp thụ âm tốt): là những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề. VD: miếng xốp, áo len, ghế đệm mút, …
12. Chống ô nhiễm tiếng ồn:
- Tiếng ồn bị ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.
- Chống ô nhiễm tiếng ồn:
+ Tác động vào nguồn âm. VD: cấm bóp còi, …
+ Phân tán âm trên đường truyền. VD: trồng nhiều cây xanh, xây tường gạch,…
+ Ngăn không cho âm truyền đền tai. VD: treo rèm nhung, phủ dạ, làm trần nhà bằng vật liệu cách âm,…

***TRẮC NGHIỆM ÔN THI HKI LI 7 ( MÔN LÍ HS THI TRẮC NGHIỆM)
Câu 1. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 35° thì góc phản xạ là:
A. 35°                                B. 90°     
C. 70°                                D. 55°
Câu 2 Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Một vật chỉ khi đặt gần gương cầu lõm thì gương mới tạo được ảnh ảo.
B. Khi vật đặt từ một khoảng cách nào đó trở ra xa thì gương cầu lõm không tạo ra ảnh ảo trong gương.
C. Ảnh mà mắt nhìn thấy trong gương cầu lõm nhưng không hứng được trên màn chắn thì đó là ảnh ảo.
D. Vật đặt ở vị trí bất kì nào, gương cầu lõm cũng tạo ra ảnh ảo.
Câu 3 Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 100 độ. Hỏi góc tới có giá trị là bao nhiêu?
A. 90    độ.          B. 750 độ.
C. 50 độ.               D. 10 độ
Câu  4: Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có tính chất:
A. bằng hai lần góc tới 
B. bằng góc tới
C. bằng nửa góc tới 
D. Tất cả đều sai
Bài 5 Một nguồn sáng điểm (nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là:
    A. Bóng tối
    B. Bóng nửa tối
    C. Cả bóng tối lẫn bóng nửa tối.
    D. Bóng tối và bóng nửa tối xen kẽ nhau
Câu 6 Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật
A. Khi mắt ta hứng vào vật
B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng hướng vào vật
C. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta
D. Khi vật được chiếu sáng.
Bài 7 Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 140 độ Hỏi góc tới có giá trị là bao nhiêu?
A. 90 độ
B. 70 độ
C. 140 độ
D. 50 độ
Bài 8 Trong phòng kín ta thường nghe được âm to hơn khi ở ngoài trời là do:
    A. Ở ngoài trời chỉ nghe được âm phát ra trực tiếp, còn ở trong phòng kín ta nghe được âm phát ra trực tiếp và âm phản xạ đến tai cùng một lúc.
    B. Trong phòng kín tai chỉ nghe được âm phát ra nên nghe rõ và to hơn.
    C. Trong phòng kín âm không lan truyền đi mất.
    D. Tất cả đều đúng.
Bài 9: Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Khẳng định nào sau đây là đúng?
    A. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz dao động nhanh hơn.
    B. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz có âm nhỏ hơn.
    C. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz có âm to hơn.
    D. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz bổng hơn.
Câu 10 Chọn câu trả lời đúng
Đặc điểm chung của nguồn âm:
A. Các vật khi chuyển động đều phát ra âm thanh
B. Các vật phát ra âm thanh đều dao động
C. Các vật dao động đều phát ra âm thanh
D. A, B, C đều đúng
Bài 1 1: Chọn câu sai:
    A. Tai người có thể nghe được âm có tần số trong một khoảng nhất định.
    B. Đơn vị của tần số là Héc (Hz).
    C. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau.
    D. Căn cứ vào tần số ta chưa thể so sánh được độ cao của âm.
Bài 12 Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
    A. Thời gian dao động         B. Tần số dao động
    C. Biên độ dao động         D. Tốc độ dao động
Câu 13 Một người cao l,5m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 20 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?
A. 1,5m                             B. 10m     
C. 20 m                             D.  3m
Câu 14 Chọn câu trả lời đúng
Nguồn âm là gì?
A. Là những vật làm cho vật khác phát ra âm thanh
B. Là những vật phát ra âm thanh
C. Là những âm thanh phát ra từ âm thoa
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 15Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm thanh khi nào?
A. Khi kéo căng vật
B. Khi uốn cong vật
C. Khi nén vật
D. Khi làm vật dao động
Bài 16 Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:
    A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.
    B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai ta cùng một lúc.
    C. Âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ.
    D. Âm phản xạ gặp vật cản.
Bài 17 Một vật dao động và phát ra âm. Biết rằng trong thời gian 0,01 giây vật thực hiện được 20 dao động. Xác định tần số của âm này.
    A. 200 Hz         B. 20 Hz         C. 2000 Hz         D. 20000 Hz
Câu 18: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng gồm:
A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Bài 19 Để nhìn thấy một vật thì:
    A. Vật ấy phải được chiếu sáng
    B. Vật ấy phải là nguồn sáng
    C. Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.
    D. Vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.
Câu 20: Chọn câu trả lời đúng
Khi bầu trời xám xịt, có sấm chớp nguồn âm ở đây là:
A. Các đám mây
B. Các lớp không khí dãn nở mạnh phát ra âm
C. Gió lớn
D. Hơi nước trong không khí

Bài 21: Vật liệu nào sau đây phản xạ âm kém hơn những vật liệu còn lại?
    A. Tấm kim loại phẳng         B. Tấm kính
    C. Miếng xốp         D. Bê tông

Bài 22: Khẳng định nào sau đây không đúng?
    A. Vật dao động nhanh, tần số lớn, âm phát ra cao.
    B. Vật dao động chậm, tần số âm nhỏ, âm phát ra càng bổng.
    C. Vật dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to.
    D. Vật dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.

Bài 23: Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng, phòng ghi âm người ta thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung để:
    A. giảm tiếng vang         B. tăng tiếng vang
    C. âm bổng hơn         D. âm trầm hơn
Bài 24: Chùm ánh sáng phát ra từ một đèn pin là chùm tia:
    A. Hội tụ         B. Song song
    C. Không song song, hội tụ, phân kì         D. Phân kì
Bài 25 Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 30 độ.  Góc phản xạ bằng:
A. 30   độ            B. 45 độ    
C. 60 độ            D. 15 độ

 Câu 26 Chọn câu đúng?
A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới.
B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng.
C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ.
D. Cả A, B, C.
Câu 27 Nói về tính chất ảnh được tạo bởi gương phẳng, tính chất nào sau đây là đúng?
A. Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật
B. Hứng được trên màn chắc và lớn bằng vật
C. Không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật
D. Hứng được trên màn chắc và lớn hơn vật
Câu 28 Chọn câu trả lời đúng:
A. Ảnh của vật qua gương phẳng lớn hơn vật
B. Ảnh của vật qua gương phẳng nhỏ hơn vật
C. Ảnh của vật qua gương phẳng bằng vật
D. Ảnh của vật qua gương phẳng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật
Câu 29. Hãy chọn câu trả lời đúng. Thế nào gọi là vùng bóng nửa tối?
A. Là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.
B. Là vùng nằm sau vật cản.
C. Là vùng trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của một phần nguồn sáng truyền tới.
D. Là vùng nằm trên màn chán sáng.
Câu 30 Góc phản xạ luôn:
A. Lớn hơn góc tới 
B. Nhỏ hơn góc tới
C. Bằng góc tới. 
D. Lúc lớn hơn, lúc nhỏ hơn góc tới
Câu 31Gương có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ là gương gì?
A. Gương phẳng         
B. Gương cầu lồi
C. Gương cầu lõm        
D. Cả B và C
Câu 32: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng.
A. Ánh sáng truyền trong môi trường chân không
B. Ánh sáng truyền đi trong một bản thủy tinh trong suốt
C. Ánh sáng truyền từ bóng đèn đến mắt ta
D. Ánh sáng truyền từ không khí vào thau nước
Câu 33 Chọn câu trả lời đúng
Hiện tượng nhật thực xảy ra khi:
A. Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự
B. Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự
C. Trái Đất không ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng
D. A và C đúng
Câu 34 Trong các giá trị về độ to của âm sau đây, giá trị nào ứng với ngưỡng đau
A. 90 dB           B. 20 dB
C. 230 dB           D. 130 dB
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